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Abstract: Flashcards are a simple yet effective learning tool for initial reading and writing instruction for 

children. This article discusses the design and experimental use of flashcards to teach letters to children with mild 

intellectual disabilities in Ho Chi Minh City. The research results indicate that flashcards help children with mild 

intellectual disabilities improve their ability to recognize and remember letters by providing an interactive 

learning method that connects letters with sounds and images, allowing children to use multiple senses in 

learning, and fostering enthusiasm for learning. Additionally, the research results highlight the practical 

application potential, prospects of using flashcards while also addressing the challenges and limitations of using 

flashcards for initial reading and writing instruction for children. 
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1. Đặt vấn đề 

Theo UNICEF, ở Việt Nam hiện nay có khoảng nửa triệu trẻ khuyết tật, trong đó phần lớn là trẻ khuyết 
tật trí tuệ (Intellectual Disability, ID)3 - trẻ có “tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhận thức, tư duy, biểu 
hiện bằng việc chậm hoặc không thể suy nghĩ, phân tích về sự vật, hiện tượng, giải quyết sự việc”4. Những 
trẻ khuyết tật trí tuệ mức độ nhẹ (Mild Intellectual Disability (MID), có chỉ số IQ trong khoảng 55 - 69). 
Những trẻ này có thể học các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, có thể đọc hiểu và tính toán 
đạt yêu cầu mức tối thiểu, có thể giao tiếp thực hiện các quan hệ xã hội bình thường (DSM 5, 2013).  

Việc dạy đọc, viết ban đầu cho trẻ MID cần các yêu cầu như: cần được cá nhân hoá phù hợp với 
trí nhớ ngắn hạn của trẻ, cần tập trung vào việc cải thiện kĩ năng đọc cho trẻ thông qua phương pháp 
dạy học phù hợp để nâng cao khả năng giải mã từ và nhận thức âm vị; giáo viên cần tổ chức cho trẻ 
luyện tập “chuyên sâu và thường xuyên” giúp trẻ ghi nhớ âm vị - tự vị để giải mã bậc 1 - giải mã chữ 
thành âm, thực hiện các hoạt động đọc, viết [11], [17], [21]. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khoảng 20 năm 
nay, trẻ MID đều được học hoà nhập với trẻ bình thường, dùng chung sách giáo khoa, tài liệu kèm sách 
giáo khoa và thực hiện các hoạt động học tập trong thời gian như những trẻ có quá trình phát triển tâm 
sinh lí - nhận thức bình thường. Tình trạng tuy học xong lớp 1 nhưng trẻ MID vẫn chưa đạt mức chuẩn 
tối thiểu về đọc, viết nên phải lưu ban là hiện tượng không hiếm gặp5 [5], [6]. 

Những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ, việc dạy học chữ cái ngoài việc sử dụng 
các phương tiện dạy học truyền thống (sách giáo khoa, vở tập viết), giáo viên còn sử dụng các phương 
tiện như flashcards, bảng tương tác,... để nâng cao chất lượng dạy học. 

 
1 Nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 
3 https://www.unicef.org/vietnam/vi/b%c3%a1o-c%c3%a1o/b%c3%a1o-c%c3%a1o-v%e1%bb%81-t%c3%acnh-h%c3%acnh-

tr%e1%ba%bb-em-khuy%e1%ba%bft-t%e1%ba%adt-%e1%bb%9f-vi%e1%bb%87t-nam   
4 Khoản 5 Điều 2, Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật.   
5 Khảo sát ý kiến 68 GV dạy lớp 1 ở TPHCM có HS ID mức nhẹ học hoà nhập về năng lực đọc, viết của những HS này, 

chúng tôi thu được kết quả: 96,7 % GV cho rằng các em chưa đạt chuẩn tối thiểu của đọc, viết (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

2018, tr.18-21); 75,8% GV cho biết các em phải lưu ban. Hai số liệu này không trùng nhau, theo GV có HS tuy chưa đạt 

chuẩn tối thiểu về đọc, viết nhưng vẫn được lên lớp 2 do việc vận dụng Điều 8 của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định 

đánh giá học sinh tiểu học: “Học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục hoà nhập tùy theo dạng khuyết tật và mức 

độ khuyết tật, được đánh giá như đối với học sinh không khuyết tật, có điều chỉnh yêu cầu cho phù hợp với dạng khuyết tật 

và mức độ khuyết tật hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân”. 
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Bài viết này trình bày về việc thiết kế và thử nghiệm sử dụng flashcards để dạy chữ cái cho trẻ 
MID học hoà nhập lớp 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). 

2. Cơ sở lí thuyết và phương pháp nghiên cứu  
2.1. Cơ sở lí thuyết  
2.1.1. Nhận thức âm vị 
Nhận thức âm vị thường được hiểu là nhận biết về từ, âm tiết, âm vị trong chuỗi lời nói. Nhận 

thức âm vị giúp trẻ em biết được rằng chuỗi âm thanh lời nói tự nhiên có thể được phân chia thành các 
đơn vị âm thanh nhỏ hơn và các đơn vị này có thể kết hợp lại để tạo thành âm tiết và từ; phân biệt và 
giải mã các từ khi đọc; nhận ra và chữa lỗi trong lời nói của mình và của người khác. Nhận thức âm vị 
vì vậy đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kĩ năng đọc và viết ban đầu của trẻ, giúp trẻ xây 
dựng nền tảng vững chắc cho việc học tập ngôn ngữ [19], [14]. Để nắm được âm và chữ, trẻ cần đạt 
được 5 yêu cầu sau: (1) Phân biệt được các chữ cái, ví dụ trẻ phân biệt được chữ E với chữ F; phân 
biệt được những chữ cái khác nhau về hướng, ví dụ phân biệt được các chữ b - d, u - n; (2) Biết tên 
chữ cái; (3) Viết chữ cái nhanh và chính xác; (4) Biết các âm vị mà các chữ cái biểu thị; (5) Nhận biết 
được âm thanh trong từ (Willingham D. T. 2017). Nhận thức âm vị cũng giữ vai trò quan trọng trong 
việc đánh giá, can thiệp cho trẻ gặp khó khăn về đọc [13].  

2.1.2. Chữ, chữ cái, phiên âm, flashcards 
Chữ là hệ thống kí hiệu bằng đường nét dùng để ghi lại tiếng nói. Trong tiếng Việt, mỗi âm tiết được 

ghi thành một chữ. Ví dụ: từ học sinh có hai âm tiết “học”, “sinh” được ghi thành hai chữ “học”, “sinh”.  
Chữ cái (còn gọi là “kí tự”, “con chữ”) được hiểu là kí hiệu đồ hình dùng để ghi âm vị trong chữ 

viết ghi âm. Ví dụ: chữ cổ gồm hai kí tự để ghi hai âm vị âm đoạn tính //, // và một âm vị siêu âm 
đoạn tính - thanh hỏi /4/ được viết bởi hai chữ cái “c” và “ô” và dấu hỏi đặt phía trên chữ cái “ô”.  

Phiên âm là kí hiệu ngữ âm dùng để ghi các âm vị trong chữ viết ghi âm. Ví dụ: từ ngôn gồm 3 kí 
hiệu ngữ âm dùng để ghi 3 âm vị //, // và //; bên cạnh đó, từ ngôn còn một âm vị siêu âm đoạn tính 
thanh ngang, không có dấu trên chữ viết được thể hiện phiên âm âm vị bằng kí hiệu /1/. 

Flashcards là một phương tiện dạy học thường được làm bằng các tấm thẻ nhỏ, mỗi tấm chứa 
một chữ cái và từ ngữ kèm hình ảnh minh hoạ.  

 2.1.3. Dạy học âm - chữ cho trẻ khuyết tật trí tuệ mức nhẹ  
Trong dạy đọc, viết ban đầu cho trẻ em, việc nhận biết về âm thanh của chữ cái quan trọng hơn 

việc gọi tên chữ cái. Vì để giải mã các từ, trẻ phải tiếp cận nhanh và đúng âm thanh của các chữ 
cái. Chẳng hạn, trẻ có thể nghe và chỉ ra các từ ba, bạn, biết đều bắt đầu bằng âm //, giáo viên cần 
thực hiện 5 nội dung hướng dẫn dạy đọc: (1) Nhận thức âm vị; (2) Ngữ âm; (3) Từ vựng; (4) Sự trôi 
chảy; (5) Khả năng hiểu và hướng dẫn từ ngữ. Trong đó, thành tố ngữ âm cần được dạy một cách có 
hệ thống song song với hướng dẫn từ vựng một cách ngắn gọn (National Reading Panel 2000). Khi 
dạy đọc, viết ban đầu cho trẻ em, nhất là cho trẻ MID, nội dung dạy học trước tiên cần tập trung vào 
ngữ âm, tiếp theo là từ vựng sau đó mới đến các lĩnh vực khác qua hệ thống bài tập [15]. 

Bài tập là dạng một hoạt động quan trọng không thể thiếu, vì chúng giúp học sinh (HS) luyện tập 
củng cố kiến thức, vận dụng những điều đã học. 

Can thiệp cho trẻ MID nhận diện và sử dụng từ ngữ bằng flashcard trên máy tính là một phương tiện 
dạy học hữu hiệu [12]. Nhất là trong trường hợp khi thời gian hướng dẫn trên lớp không đủ đối với một 
số HS, nhất là HS MID; flashcard trở thành công cụ hữu ích giúp các em nhận biết chữ cái và âm vị [18]. 
Có thể nói, Flashcards là một loại bài tập ngôn ngữ sử dụng các thẻ từ nhằm giúp trẻ tăng cường khả 
năng nhận diện âm vị, chữ cái. Qua các bài tập, giáo viên sẽ hướng dẫn trẻ liên kết âm thanh của một 
chữ cái hoặc nhóm chữ cái với kí hiệu viết của chúng. Trên cơ sở đó, giáo viên giúp trẻ xây dựng nền 
tảng cho việc phát triển kĩ năng đọc, viết ban đầu. Các bài tập này thường bao gồm hoạt động nghe, 
nói, đọc và viết nhằm tạo ra sự kết nối chặt chẽ hài hoà, hữu hiệu giữa âm thanh và hình ảnh của chữ 
cái cùng những từ ngữ chứa chữ cái đó. Tìm hiểu về vấn đề sử dụng flashcards trong dạy trẻ khuyết 
tật trí tuệ mức độ nhẹ học chữ cái (tức học đọc, viết ban đầu), bài viết hướng đến mục tiêu xây dựng 
và thử nghiệm sử dụng flashcards để dạy đọc viết ban đầu cho trẻ MID học hoà nhập lớp 1. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu và chọn mẫu 
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu  
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm việc kết hợp hai hướng 

tiếp cận định lượng và định tính. Về định lượng, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê nhằm tìm 
ra các điểm đồng nhất và khác biệt giữa khả năng đọc hiểu âm - chữ của trẻ MID theo phương pháp 
truyền thống với trẻ được hỗ trợ sử dụng flashcards nhằm rút ra những phán đoán, kết luận cần yếu về 
hiệu quả của việc sử dụng flashcards khi dạy trẻ MID học chữ cái. Kết quả thống kê sau đó được phân 
tích, mô tả và đối chiếu. 

Về định tính, chúng tôi kết hợp các phương pháp: (1) Phương pháp quan sát tham dự; (2) Phương 
pháp thực nghiệm sư phạm; (3) Phương pháp nghiên cứu đa trường hợp và (4) Phương pháp phỏng 
vấn bán cấu trúc: sử dụng câu hỏi đóng và câu hỏi mở trong khảo sát, xin ý kiến chuyên gia; sử dụng 
nhiều hình thức thu thập dữ liệu; dữ liệu định lượng và định tính được thu thập đồng thời,...  

Về công cụ nghiên cứu, công cụ đánh giá kĩ năng đọc dành cho trẻ MID học hoà nhập lớp 16, tiến 
hành kiểm tra, đánh giá trực tiếp từng trẻ. Việc đánh giá bao gồm ba nội dung sau: 

(1) Đọc 29 chữ cái tiếng Việt; 
(2) Đọc thành tiếng các từ - tiếng ở cấp độ chữ cái: Đọc đúng từ, tiếng được ghép từ hai chữ cái. 

Ví dụ: kiểm tra việc đọc b, a, c, o, ơ, e, v qua việc đọc đúng ba, bà, bơ, có, cá, bé, vẽ; đọc đúng: Bé vẽ 
bể cá., Bà bế bé., Bò có cỏ.,... không kiểm tra đọc chữ, từ có âm được ghi bằng tổ hợp chữ cái, ví dụ: 
Chị Nghĩa ghé chợ mua khế.,...); 

(3) Đọc hiểu đơn giản. Ví dụ: ghép chữ ca, bơ, cò, dê với hình ảnh (cái) ca, (quả) bơ, (con) cò, 
(con) dê hoặc ghép câu đơn giản (câu chỉ gồm từ gồm 2 chữ cái như đã nêu ở (2)) với tranh: Bà có cá., 
Bé có bà., Bò có cỏ.,...7 

2.2.2. Mẫu thử nghiệm flashcards 
Mẫu thử nghiệm gồm 3 trẻ MID, không bị rối loạn phổ tự kỉ, rối loạn phát triển; giới tính: nam, 

lưu ban (học lớp 1 từ năm học 2022 - 2023) tại TPHCM, được hỗ trợ trong 12 tuần (từ 29/09/2023 đến 
29/12/2023)8; chia làm 2 đợt: Đợt 1: từ 2/9 đến 15/11, đợt 2 từ 16/11 đến 29/12; mỗi tuần 3 buỗi, mỗi 
buổi 40 - 50 phút. Phương ngữ của phụ huynh, giáo viên mẫu giáo, giáo viên lớp 1 (năm đầu và năm 
lưu ban) là phương ngữ Nam. 

(1) Trường hợp em HĐK9: 9 tuổi 3 tháng. Kết quả chẩn đoán y khoa: MID (IQ: 63); vận động thô 
và vận động tinh: bình thường; thị giác: 10/10; thính giác: bình thường (tai trái: 08 dB, tai phải: 09 dB). 

(2) Trường hợp em NTN: 8 tuổi 5 tháng. Kết quả chẩn đoán y khoa: MID (IQ: 58); vận động thô 
và vận động tinh: bình thường; thị giác: 10/10; thính giác: bình thường (tai trái: 11 dB, tai phải: 10 dB); 

 
6 Hiện nay, Việt Nam chưa có công cụ đánh giá năng lực nhận biết và sử dụng chữ cái của HS bình thường cũng như HS MID 

học hoà nhập, nên chúng tôi dựa trên yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe cho HS lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông môn Ngữ văn 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để biên soạn bộ công cụ này. Từ năm học 2021 - 2022, bộ công cụ này 

đã được một số chuyên viên ngôn ngữ trị liệu, giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên tiểu học sử dụng để lượng giá HS lớp 

1 được chẩn đoán bị khuyết tật học tập, rối loạn ngôn ngữ, MID. 
7 Bảng từ dùng đánh giá năng lực nhận thức chữ cái: ba, ca, cà, cá, bò, bỏ, cò, cỏ, cọ, bơ, bờ, cờ, bố, cô, cỗ, cổ, vỏ, võ, vở, 

vỡ, vở, vỗ, bé, bè, ve, vé, vẽ, bê, bế, bể, dê, dế, đá, đỏ, đỗ, đê, bi, bí, ví, dì, đi, kẻ, kệ, lá, lọ, lê, ho, hồ, hố, hổ, hề, na, nơ, ca 

nô, má, mỏ, mơ, mì, cú, củ, đu đủ, nụ, gà, ga, gõ, gỗ, tạ, to, tô, tê tê, rá, rổ, cá rô, rễ, ru, sả, sò, sẻ, si, pa tê, pa nô, su su, sư 

tử, quà, quạ, que, xô, xe, xu, xù, y tá, y sĩ, ăn, ẵm, ấm, củ ấu. Tổng số từ: 97; tổng số tiếng (chữ): 107. Tiêu chí xây dựng bảng 

từ: từ được đưa vào danh sách gồm 1 hoặc 2 tiếng, tiếng gồm âm đầu được ghi bằng 1 chữ cái và phần vần chỉ có âm chính 

là nguyên âm đơn. Trong danh sách này, để lượng giá năng lực nhận thức chữ cái trong tiếng, từ cho các trường hợp “ă”, “â”, 

“q”, chúng tôi buộc phải sử dụng ngoại lệ. Cụ thể là “ă”, “â” xuất hiện trong âm tiết gồm âm chính và phụ âm cuối (ăn, ẵm; 

củ ấu, ấm); “q” xuất hiện trong tiếng có phần vần gồm âm đệm và âm chính (quà, quạ, que). Từ được đưa vào danh sách đều 

là từ có nghĩa chỉ sự vật, hiện tượng, hoạt động gần gũi, quen thuộc, thân thiện, minh hoạ được. Kèm theo bảng từ là hình 

ảnh và hoặc vật, mẫu vật tương ứng. 
8 Chọn thời gian này vì đây là thời gian trẻ đã học chính thức được 4 tuần, còn 2 tuần nữa sẽ kết thúc phần âm - chữ rồi chuyển 

qua phần học vần. 
9 Tên của các trẻ được nói đến trong bài viết này đều được mã hoá. 
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(3) Trường hợp em NĐPT: 8 tuổi 1 tháng. Kết quả chẩn đoán y khoa: MID (IQ: 60); vận động thô 
và vận động tinh: bình thường; thị giác: 10/10; thính giác: bình thường (tai trái: 11 dB, tai phải: 10 dB). 

3. Thiết kế, thử nghiệm, khảo nghiệm  
3.1. Thiết kế flashcards  
3.1.1. Nguyên tắc thiết kế 
Việc thiết kế flashcards dùng dạy học chữ cái cho trẻ MID học hoà nhập được tuân thủ các nguyên 

tắc dưới đây. 
(1) Đảm bảo tính khoa học: Các thông tin trên flashcards (chữ cái, từ có chữ cái cần dạy, hình 

ảnh minh hoạ) phải chính xác và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, nhận thức của trẻ. Các flashcards 
phải được sắp xếp theo một hệ thống logic để giúp trẻ ghi nhớ và liên kết các kiến thức. 

(2) Đảm bảo tính giáo dục: Nội dung của flashcards phải vừa sức với trẻ, mang tính trực quan: từ 
được chọn có chữ cái cần dạy phải minh hoạ được bằng hình ảnh/ mẫu vật/ vật thật và hoặc động tác. Ưu 
tiên danh từ chỉ bộ phận cơ thể  danh từ chỉ đồ vật/ vật dụng gắn bó thân thiết với trẻ  danh từ chỉ 
món ăn/ đồ chơi trẻ thích ...  động từ chỉ hoạt động quen thuộc, gần gũi  tính từ chỉ đặc điểm tính chất 
của sự vật, hoạt động, trạng thái, gần gũi, quen thuộc,... Những từ có chữ cái đưa ra minh hoạ ưu tiên theo 
thứ tự: minh hoạ được bằng hình ảnh  bằng động tác  bằng màu sắc, hình dáng,...). Các hình ảnh đưa 
vào flashcards: phù hợp với sở thích của từng trẻ, rõ ràng, dễ nhận biết, tránh các chi tiết quá phức tạp; 
không chọn những hình ảnh khiến trẻ sợ hãi; độ khó phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.  

(3) Đảm bảo tính hấp dẫn: Hình ảnh minh hoạ có màu sắc tươi sáng, kích thước vừa phải, dễ thu 
hút sự chú ý của trẻ. Mỗi hình ảnh chỉ đại diện cho một từ đơn giản có chứa chữ cái cần dạy. Chữ viết: 
sử dụng chữ in thường và in hoa, rõ ràng, kích thước lớn, dễ nhìn; kết nối được với câu đố, đồng dao, 
vè, bài hát, truyện kể,... 

(4) Đảm bảo tính đa dạng: Flashcards cần đa dạng về từ loại (danh từ, động từ, tính từ). Chẳng hạn, 
để dạy sự tương ứng giữa chữ cái - chữ “c” và âm // mà nó biểu thị, (ưu tiên “c” ở ví trí mở đầu, và theo 
nguyên tắc từ gọi sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm gần gũi, quen thuộc: cổ, cá, cô, cỏ, cọ, cò, cú, 
cằm, cơm, cửa (danh từ) - cầm, cắn, cắm, cười (động từ) - cao, cay, cong, (màu) cam (tính từ). 

Bên cạnh đó, tính đa dạng còn thể hiện qua hình dạng flashcards (vuông, tròn, chữ nhật, tam giác, 
ngôi sao, bông hoa,...), qua chất liệu (bìa, nhựa, vải,...), qua màu sắc (xanh, đỏ, cam, tím, vàng,...) để kích 
thích thị giác và cả xúc giác của trẻ đồng thời tích hợp với việc mở rộng vốn từ, nâng hiểu biết cho trẻ.  

(5) Đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi: Bảng từ gồm những từ đơn giản, dễ hiểu, thường xuyên 
xuất hiện trong cuộc sống của trẻ; ưu tiên chất liệu, hình ảnh tìm để giáo viên hay phụ huynh của trẻ đều có 
thể tạo ra được. Kích cỡ flashcards cũng được chú ý thiết kế phù hợp với tay của trẻ giúp trẻ dễ dàng cầm nắm. 

Ngoài ra, khi thiết kế flashcards, tính thực tiễn và tính khả thi còn được sử dụng trong việc 
flashcard có thể giúp tạo ra các câu chuyện đơn giản gần gũi với trẻ để củng cố chữ cái được học giúp 
trẻ liên kết các chữ cái với nhau10. 

3.1.2. Quy trình và biện pháp thiết kế flashcards 
a. Nghiên cứu và lên kế hoạch 
Tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ MID, bao gồm Chỉ số trí tuệ chung và các tiểu chỉ số thành 

phần của chỉ số trí tuệ (chỉ số hiểu lời nói, chỉ số trí nhớ làm việc, chỉ số tốc độ xử lí, chỉ số tư duy tri 
giác; hệ số năng lực tổng hợp). 

Xác định rõ mục tiêu của việc sử dụng flashcards, như việc nhận diện và ghi nhớ các chữ cái, và 
các kĩ năng liên quan khác. 

b. Thiết kế flashcards 
b1. Lựa chọn các từ ngữ và chữ cái phù hợp với mức độ nhận thức và sở thích của trẻ. Chia nhỏ 

 
10 Chẳng hạn để dạy âm /-/, chữ “c”, chúng tôi tạo truyện tranh Cánh cam đi học gồm 4 tranh và câu dưới mỗi tranh (trong 

đó, chữ “c” thể hiện âm vị /-/ được tô đậm để gây chú ý). Tranh 1: Buổi sáng, cánh cam đeo cặp màu cam, chào mẹ để đến 

lớp.; Tranh 2: Trên đường, cánh cam gặp cô cào cào, cánh cam tươi cười chào cô.; Tranh 3: Sau đó, cánh cam gặp bác cò 

và dì công. Cánh cam lễ phép chào bác và dì.; Tranh 4: Ai cũng khen cánh cam ngoan. 
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nội dung học thành các giai đoạn, bắt đầu từ những chữ cái cơ bản và dễ học nhất. Chọn chữ cái - âm 
vị theo nguyên tắc: đơn  phức, dễ  khó, gần gũi, ví dụ: chọn cổ  cá, cà  cỏ, cò  cơm; ưu tiên 
chọn chữ cái xuất hiện ở vị trí âm đầu, vd: dạy a, ưu tiên chọn áo trước cá, canh, cam. 

b2. Chọn nguyên liệu sẵn có như bìa, vải, nhựa,... để làm flashcards. Cắt bìa, vải có kích thước 
đủ lớn để trẻ dễ cầm và nhìn rõ. Sử dụng chữ to, rõ ràng, dễ đọc, có kiểu dáng gần với chữ viết tay. 
Màu sắc sáng và tương phản để thu hút sự chú ý của trẻ.  

Để kích thích sự chú ý, củng cố nội dung âm - chữ được học, tuân thủ nguyên tắc về tính đa dạng, 
mỗi chữ cái được thiết kế ít nhất gồm 10 thẻ. Trên mỗi thẻ gồm: (1) chữ cái (in thường và in hoa); (2) 
từ ngữ có chữ cái (dùng chữ in thường); (3) hình ảnh minh hoạ (hình ảnh tĩnh và hình ảnh động) có 
tích hợp âm thanh. Ví dụ: kèm chữ “c/ C” là hình ảnh con cò/ cá và chữ “cò”, “cá”; kèm chữ “â/ Â” là 
hình ảnh cái “ấm”, “củ ấu” và chữ “ấm”, “củ ấu”,... 

b3. Kết hợp sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR)11 hoặc công nghệ thực tế ảo (VR)12 để 
làm flashcards trở nên sinh động hơn. Tạo các ứng dụng di động hoặc sử dụng các phần mềm giáo dục 
có tính năng tương tự để hỗ trợ việc dạy học. 

Trong dạy học âm đầu /-/ ứng với chữ cái “c” cho trẻ khuyết tật trí tuệ mức nhẹ, việc ứng dụng 
công nghệ thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) góp phần tạo nên môi trường học tập sinh động, 
kích thích cảm giác và hỗ trợ ghi nhớ hiệu quả. Với công nghệ AR, khi trẻ sử dụng máy tính bảng hoặc 
điện thoại thông minh quét flashcard có in chữ “c”, ứng dụng sẽ hiển thị hình ảnh 3D của một sự vật 
bắt đầu bằng chữ cái này, chẳng hạn như hình ảnh con cò kèm theo âm thanh phát ra “c-c-cò”. Trẻ có 
thể tương tác bằng cách chạm vào màn hình để làm cho con cò bay hoặc phát tiếng kêu, đồng thời được 
yêu cầu lựa chọn các hình ảnh khác có tên bắt đầu bằng chữ “c” từ danh sách các sự vật như cá, cáo, 
cào cào, cà, cờ, công, cánh cam, cam... Việc kết hợp hình ảnh động, âm thanh và tương tác giúp trẻ 
nhận diện âm đầu một cách trực quan và dễ nhớ. 

Bên cạnh đó, công nghệ VR mang đến trải nghiệm nhập vai toàn diện trong không gian học tập 
ảo. Trẻ được “đưa vào” một môi trường ba chiều, ví dụ như đồng quê hoặc khu rừng ảo, nơi xuất hiện 
các con vật, đồ vật có tên bắt đầu bằng chữ “c”. Khi tiến lại gần hoặc tương tác với các đối tượng như 
con cò, con công hay cào cào, hệ thống sẽ phát âm chữ “c” kèm hiệu ứng thị giác và âm thanh sinh 
động. Trẻ được hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ như tìm kiếm các đối tượng có tên bắt đầu bằng âm 
/-/, lựa chọn đúng màu cam, hoặc lặp lại phát âm theo mẫu mô phỏng. Nhờ đó, trẻ được trải nghiệm 
học tập đa giác quan trong môi trường hấp dẫn và phù hợp với đặc điểm tâm lí - nhận thức. 

b4. Tổ chức cho trẻ thực hiện các bài kiểm tra nhỏ và thu thập phản hồi từ trẻ, giáo viên và phụ 
huynh để đánh giá hiệu quả của flashcards. Dựa trên phản hồi và kết quả đánh giá, điều chỉnh nội dung 
và phương pháp sử dụng flashcards cho phù hợp. 

b5. Cung cấp hướng dẫn chi tiết cho giáo viên và phụ huynh về cách sử dụng flashcards hiệu quả. 
Trao đổi với giáo viên và phụ huynh giúp họ biết cách thiết kế và triển khai các hoạt động học tập sử 
dụng flashcards. 

3.2. Thử nghiệm sử dụng flashcards  
3.2.1. Kết quả nghiên cứu 
Như đã trình bày ở 2.2.2, 03 trẻ MID, lưu ban lớp 1 tại TP HCM được thử nghiệm dạy học hỗ trợ 

học chữ cái bằng việc sử dụng flashcards. Dưới đây là các kết quả về năng lực nhận thức chữ cái của 
từng trẻ trước khi hỗ trợ và kết quả sau mỗi đợt hỗ trợ (nội dung đánh giá và phương pháp đánh giá, 
chúng tôi đã trình bày ở 2.2.1). 

 
11 Công nghệ thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) là “công nghệ tạo ra hình ảnh kĩ thuật số có khả năng hiển thị 

ngay trong thế giới thật. Các hình ảnh này có thể được hiện thị dưới dạng 2D, 3D trên màn hình điện thoại thông minh, máy 

tính bảng,… giúp người dùng trải nghiệm các đối tượng và nội dung ảo trên môi trường vật lí thực” [1, tr.19]. 
12 Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) là môi trường công nghệ mô phỏng, giúp trẻ có thể “cảm nhận” không gian mô phỏng 

một cách chân thực hơn nhờ kính nhìn 3 chiều. Khi đeo kính VR, trẻ sẽ được đưa vào một “thế giới khác”, nơi mà các chữ 

cái có thể được hiển thị dưới dạng các hình ảnh động, trò chơi tương tác,... [16], truy cập theo https://www.mdpi.com/2078-

2489/10/10/318. 
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Bảng 1. Kết quả đánh giá năng lực nhận thức chữ cái của trẻ qua các giai đoạn (%) 
Kết quả 

Nội dung 

Tổng 

số 

HĐK (IQ: 63) NTN (IQ: 58) NĐPT (IQ: 60) 

THT Đ1 Đ2 THT Đ1 Đ2 THT Đ1 Đ2 

Chữ cái 29 60,1 78,3 86,6 36,5 53,8 69,9 52,3 69,1 75,8 

Đọc thành tiếng 101 39,2 45,8 59,5 27,8 39,9 61,5 25,2 38,4 59,5 

Đọc hiểu  92 39,8 42,1 61,3 26,9 37,5 56,7 25,4 36,7 58,6 

(THT: trước hỗ trợ; Đ1: đợt 1; Đ2: đợt 2) 
Số liệu ở Bảng 1 phản ánh kết quả đánh giá ba năng lực gồm: nhận thức chữ cái (29 mục), đọc 

thành tiếng (101 mục) và đọc hiểu (92 mục) của ba học sinh MID qua ba giai đoạn: trước hỗ trợ, sau 
can thiệp đợt 1 và sau can thiệp đợt 2. Việc thu thập số liệu được thực hiện thông qua việc tính tỉ lệ 
phần trăm câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi hoặc bài tập tương ứng. Các chỉ số được định lượng, 
tổng hợp và đối chiếu giữa các giai đoạn hỗ trợ để xác định mức độ tiến bộ của từng trẻ. 

Kết quả cho thấy, cả ba trẻ MID đều có sự tiến bộ rõ rệt sau mỗi đợt can thiệp. Ở nội dung nhận 
thức chữ cái, điểm trung bình tăng từ 49,6% (THT) lên 74,0% (Đ2). Trong đó, học sinh HĐK (IQ = 
63) đạt mức tăng cao và ổn định nhất (từ 60,1% lên 86,6%), trong khi học sinh NTN (IQ = 58) ghi 
nhận mức cải thiện mạnh nhất về mặt tương đối (từ 36,5% lên 69,9%). Kết quả này cho thấy việc sử 
dụng flashcards trong dạy học đã góp phần tăng cường khả năng nhận diện mặt chữ và phân biệt hình 
dạng các chữ cái có cấu trúc tương đồng. 

Ở nội dung đọc thành tiếng, kết quả trung bình của nhóm học sinh tăng từ 30,7% (THT) lên 60,2% 
(Đ2), phản ánh sự cải thiện đáng kể về khả năng giải mã chữ viết và vận dụng kiến thức ngữ âm. Đối 
với nội dung đọc hiểu - kĩ năng đòi hỏi mức độ xử lí ngôn ngữ cao hơn - mức trung bình tăng từ 30,7% 
lên 58,9%. Sự cải thiện này bước đầu cho thấy khả năng hiểu ngữ nghĩa và vốn từ vựng của học sinh 
được mở rộng thông qua các hoạt động hỗ trợ có hệ thống. 

Việc ứng dụng flashcards với thiết kế phù hợp, kết hợp yếu tố trò chơi và hoạt động đa giác quan 
đã giúp tăng mức độ chú ý, giảm tỉ lệ lỗi trong nhận diện và phát âm, đồng thời hỗ trợ khắc phục các 
rào cản phổ biến như ảnh hưởng của phương ngữ, hạn chế vốn từ và trí nhớ ngắn hạn. Những kết quả 
này khẳng định vai trò tích cực của phương pháp can thiệp trực quan - tương tác trong phát triển kĩ 
năng đọc cho học sinh khuyết tật trí tuệ mức nhẹ. 

3.2.2. Thảo luận về kết quả 
Kết quả khảo sát trước dạy học hỗ trợ (khảo sát ngày 21 - 22/9) cho thấy mặc dù đã học xong lớp 

1 và học lưu ban đã 4 tuần, nhưng cả 3 trẻ vẫn không đảm bảo chuẩn tối thiểu về đọc chữ cái; kéo theo 
tỉ lệ đọc thành tiếng và đọc hiểu đều thấp (Bảng 1).  

Những lỗi thường gặp trong đợt đánh giá đầu tiên thường rơi vào một số chữ có kiểu dáng tương 
tự nhưng ngược nhau về hướng như b-d, q-p, u-n hoặc chữ có dấu huyền và dấu sắc như cà-cá, hố-hồ 
hoặc ít gặp như p, q, y. Lỗi đọc hiểu thường rơi vào trường hợp từ không quen thuộc với trường từ 
vựng của trẻ, như đê - mặc dù sách giáo khoa có từ này; hoặc do ảnh hưởng phương ngữ như na 
(phương ngữ Nam: mãng cầu); hoặc khó phân biệt, như y tá, y sĩ. Thực trạng này, theo chúng tôi, có 
nguyên do không chỉ từ trí nhớ ngắn hạn mà còn có thể có nguyên nhân từ việc trẻ chỉ được học theo 
hướng lặp lại bài đọc ở sách giáo khoa mà thôi. Bởi vì, số liệu sau đợt 1 và đợt 2 của cả 3 trẻ đều cho 
thấy có sự tiến triển đáng kể. Đồng thời, qua quan sát trực tiếp, người nghiên cứu thấy cả 3 trẻ đều tỏ 
ra hứng thú, chú ý khi thực hiện các bài tập, nhất là những bài tập được thiết kế dưới dạng trò chơi học 
tập. Số liệu cũng cho thấy nếu so sánh 3 trẻ thì kết quả cũng tương quan với chỉ số IQ của trẻ. 

Sự tiến triển về kĩ năng đọc của cả 3 trẻ cho phép có thể nói: dạy học hỗ trợ bằng bài tập sử dụng 
flashcards thiết kế phù hợp theo chuỗi hoạt động nghe, nói, đọc, viết sẽ giúp trẻ nâng cao năng lực 
nhận thức chữ cái, cải thiện việc đọc, viết ban đầu. Những số liệu này gợi câu hỏi: dạy học hỗ trợ, can 
thiệp trị liệu kịp thời bằng việc tìm kiếm, biên soạn nguồn học liệu phù hợp cũng là những nội dung 
cần tính đến khi dạy học cho trẻ MID học hoà nhập? Bởi lẽ giáo dục hoà nhập không đơn thuần chỉ là 
cho trẻ một “chỗ ngồi” ở môi trường giáo dục đại trà. 
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3.3. Khảo nghiệm về flashcards  
Bên cạnh việc thử nghiệm flashcards, chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến của 196 giáo viên có 

dạy lớp 1 (trong đó có 63 giáo viên đã dạy trên 7 năm, 44 giáo viên đã dạy trên 3 năm và 91 giáo viên 
dạy 1 - 2 năm) tại một số trường tiểu học ở TPHCM và các tỉnh lân cận, để tìm hiểu về việc sử dụng 
và đánh giá hiệu quả của flashcards trong việc dạy học chữ cái cho HS MID học hoà nhập lớp 1. 

Bảng 2. Ý kiến giáo viên về hiệu quả của flashcard trong dạy trẻ ID (%) 

Rất hiệu quả Hiệu quả khá Hiệu quả trung bình Ít hiệu quả Không hiệu quả 

61,3 34,1 4,6 0,0 0,0 

Số liệu ở Bảng 2 cho thấy 61,3% giáo viên cho rằng flashcards rất hiệu quả trong dạy trẻ học chữ 
cái. Số giáo viên đánh giá hiệu quả flashcards ở mức khá 34,1% và 4,6% mức trung bình, tuy ít, nhưng 
có nguyên nhân từ thực tế giáo viên thiết kế và sử dụng flashcards chưa đa dạng và số lượng flashcards 
cho một chữ cái còn quá ít, thường chỉ 2 flashcards/chữ cái.  

Bảng 3. Ý kiến giáo viên về tính cần thiết của flashcards trong dạy trẻ MID (%) 

Rất cần thiết Cần thiết Khá cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết 

57,4 32,8 9,8 0,0 0,0 

Số liệu ở Bảng 3 cho thấy flashcards được hầu hết giáo viên đánh giá cần thiết và rất cần thiết. 
Điều này có lí do từ đặc điểm trực quan, sinh động của flashcards.  

Bảng 4. Ý kiến giáo viên về hứng thú của trẻ MID đối với flashcards (%) 

Rất hứng thú Hứng thú Khá hứng thú Ít hứng thú Không hứng thú 

55,4 32,8 11,8 0,0 0,0 

Những giáo viên đánh giá trẻ “Rất hứng thú”, cho biết họ đã sử dụng hình ảnh động và tĩnh, ứng 
dụng phần mềm dạy học, thậm chí có giáo viên còn tích hợp công nghệ AR/VR để tạo môi trường học 
tập tương tác giúp trẻ ghi nhớ chữ cái thông qua trải nghiệm đa chiều. Đánh giá về tính khả khi của 
flashcards, tỉ lệ giáo viên đánh giá rất khả thi (44,4%) và khả thi (43,9%) chiếm hơn 88% cho thấy sự 
đồng thuận lớn về tính khả thi của việc thiết kế và sử dụng flashcards trong dạy trẻ MID học chữ cái. 

4. Kết luận  
Kết quả nghiên cứu cho thấy nhờ có các đặc điểm trực quan và đơn giản; có thể tạo tương tác; sử 

dụng lặp lại giúp củng cố kiến thức, tăng cường khả năng ghi nhớ; có thể cá nhân hoá giúp tăng hứng 
thú học tập nên flashcards là một công cụ hữu ích khi dạy trẻ MID học chữ cái nếu flashcards được 
thiết kế phù hợp được sử dụng một cách hợp lí.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tuy trẻ được can thiệp có tiến bộ đáng kể, nhưng mức độ tiến 
bộ vẫn chậm hơn so với HS bình thường. Điều này gợi ý rằng, dù các biện pháp và tài liệu dạy học dựa trên 
cơ sở khoa học có độ tin cậy cao, nhưng vẫn cần thời gian vì nghiên cứu cũng cho thấy chỉ số IQ có ảnh 
hưởng rất đáng kể và trẻ MID học hoà nhập thì rất cần có phương tiện và phương pháp dạy học phù hợp. 

Nghiên cứu chỉ mới thực hiện ở một nhóm nhỏ tại một địa bàn nên kết quả chưa phản ánh đầy đủ 
tình hình chung, các nghiên cứu tương lai cần mở rộng quy mô mẫu và vùng địa lí. Mặt khác cần có 
thêm nghiên cứu về hiệu quả của các biện pháp dạy học cụ thể và các chương trình can thiệp dựa trên 
thực trạng nhận biết âm - chữ của trẻ MID để tìm phương pháp dạy học tối ưu cho những trẻ này. Ngoài 
ra, do nghiên cứu này đều thực hiện trên 3 trẻ đã học lớp 1 một năm, nên cần thêm mẫu nghiên cứu về 
trẻ MID bắt đầu học lớp 1 để có thể đánh giá hiệu quả của việc can thiệp ở các giai đoạn học tập khác 
nhau góp phần xác định được thời điểm can thiệp tốt nhất cho trẻ.  

Nghiên cứu cũng góp phần minh chứng về việc flashcards cần được thiết kế phù hợp với trẻ MID; 
sử dụng flashcards như một phần của hoạt động dạy học - cần kết hợp với các hoạt động thực hành, 
phần mềm giáo dục. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng phần nào cho thấy triển vọng và ứng dụng tương 
lai của flashcards sử dụng ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR). Chẳng hạn với âm /-/ chữ “c”, có thể 
áp dụng công nghệ VR bằng cách cho trẻ đeo bộ tai nghe VR và bước vào một môi trường ảo như lớp 
học hoặc sân chơi. Việc phối hợp AR và VR để tạo ra các flashcards kĩ thuật số tương tác nhằm mang 
lại trải nghiệm học tập để việc học của học sinh có hiệu quả hơn.  
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